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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố Đồng Nai
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố Đồng Nai như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Điểm b khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 130/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15, Luật số 146/2025/QH15 và Luật số 147/2025/QH15 giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định và điều kiện thực tế tại địa phương quy định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với đối tượng được hỗ trợ tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. Đây là cơ sở trực tiếp để địa phương quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người có đất thu hồi.
Việc xây dựng dự thảo đồng thời căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Luật Việc làm số 74/2025/QH15, Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 và các văn bản quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, học phí, tín dụng chính sách, hỗ trợ tạo việc làm, gồm: Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP; Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 66/2026/NĐ-CP; Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg.
Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Văn bản ngày 10 tháng 9 năm 2026 về chủ trương xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND.
2. Cơ sở thực tiễn
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 ban hành Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cần thống nhất quy định áp dụng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và cập nhật trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Các quy định về việc làm, học phí và tín dụng chính sách đã có thay đổi. Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND còn dẫn chiếu các quy định cũ, quy định mức vay hỗ trợ tạo việc làm là 100 triệu đồng/người lao động và phân công nhiệm vụ cho cơ quan, cấp chính quyền không còn phù hợp với tổ chức bộ máy hiện nay. Việc ban hành văn bản thay thế là cần thiết để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành, làm rõ nguồn kinh phí, trách nhiệm phối hợp và việc xử lý chuyển tiếp.
Theo Báo cáo số 5618/BC-SGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm báo cáo chưa có trường hợp người có đất thu hồi nộp hồ sơ hoặc đăng ký học nghề theo Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND. Vì vậy, cần tăng cường khảo sát nhu cầu, tư vấn, kết nối đào tạo với việc làm và áp dụng phương thức hỗ trợ phù hợp với từng chính sách; không quy định chung mọi khoản hỗ trợ chỉ được chi trả sau khi hoàn thành khóa học.
Theo Văn bản số 564/NHCSĐN-KHTD ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai, từ đầu năm 2025 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, cho vay hỗ trợ tạo việc làm đối với người có đất thu hồi có doanh số 960 triệu đồng, với 13 khách hàng; cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có doanh số 192 triệu đồng, với 03 khách hàng. Kết quả này cho thấy cần tiếp tục duy trì chính sách, đồng thời tăng cường rà soát nhu cầu và phối hợp tiếp cận vốn tín dụng.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Quy định mức hỗ trợ áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố; tạo điều kiện để người có đất thu hồi tham gia học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập và đời sống. Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực, theo dõi và báo cáo kết quả.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Bám sát nội dung được giao tại Điều 109 của Luật Đất đai và cơ chế, chính sách do Thủ tướng Chính phủ quy định; không mở rộng đối tượng ngoài phạm vi được giao, không đặt thêm điều kiện, thành phần hồ sơ hoặc thủ tục hành chính trái thẩm quyền.
Mức hỗ trợ được xác định theo quy định hiện hành; bảo đảm không hỗ trợ trùng cùng một khoản chi. Phân định nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp với nguồn vốn tín dụng chính sách; bảo đảm quyền lợi đối với nội dung hỗ trợ đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết theo quy định của pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Về chủ trương và tổ chức soạn thảo
Thực hiện Văn bản số 6889/UBND-NC ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổng rà soát, xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã rà soát Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND; có Văn bản số 6014/SNV-LĐ ngày 26 tháng 8 năm 2026 gửi Sở Tư pháp để lấy ý kiến về việc xây dựng văn bản thay thế theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trên cơ sở ý kiến tại Văn bản số 3168/STP-XDPBPL ngày 27 tháng 8 năm 2026, Sở Nội vụ trình chủ trương tại Tờ trình số 844/TTr-SNV ngày 07 tháng 9 năm 2026. Ngày 10 tháng 9 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn.
2. Về lấy ý kiến và đăng tải dự thảo
Sở Nội vụ đã có Văn bản số 7552/SNV-LĐ ngày 29 tháng 9 năm 2026 lấy ý kiến hồ sơ dự thảo. Các văn bản góp ý gồm: Văn bản số 2356/TTPTQĐ-BT ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Văn bản số 5908/SGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 9237/STC-GCS ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Sở Tài chính; Văn bản số 4402/STP-XDPBPL ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Sở Tư pháp. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác được tổng hợp theo văn bản thực tế nhận được.
Hồ sơ dự thảo được đăng tải để lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ thành phố từ ngày … tháng … năm 2026 đến ngày … tháng … năm 2026; địa chỉ đăng tải: … . Thời hạn lấy ý kiến bảo đảm ít nhất 03 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức nhận được văn bản đề nghị góp ý, phù hợp với trình tự, thủ tục rút gọn. Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình được đăng tải theo quy định.
3. Về tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ gửi thẩm định
Sở Nội vụ đã rà soát, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở các ý kiến góp ý; thống nhất tên văn bản, cập nhật căn cứ pháp lý, chỉnh lý đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thực hiện. Nội dung tiếp thu, giải trình được thể hiện tại bản tổng hợp kèm theo hồ sơ.
Hồ sơ dự thảo được hoàn thiện để gửi Sở Tư pháp thẩm định theo điểm a khoản 2 Điều 59b và khoản 4 Điều 59a Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo khoản 3 Điều 59b trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành. Văn bản số 4402/STP-XDPBPL là văn bản góp ý trong quá trình soạn thảo, không thay thế báo cáo thẩm định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Dự thảo quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố. Đối tượng được hỗ trợ là người thuộc hộ gia đình, cá nhân theo khoản 2 và khoản 3 Điều 109 của Luật Đất đai; cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo gồm hai phần: Quyết định ban hành gồm 03 điều quy định việc ban hành Quy định kèm theo, hiệu lực thi hành và chuyển tiếp, trách nhiệm thực hiện; Quy định kèm theo gồm 05 chương, 07 điều, quy định những nội dung chung, mức hỗ trợ đào tạo nghề, mức hỗ trợ giải quyết việc làm, kinh phí và trách nhiệm thực hiện.
3. Nội dung cơ bản và lý do lựa chọn
a) Về tên gọi và phạm vi: tiếp thu ý kiến Sở Tài chính, sử dụng tên gọi “mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm” phù hợp với nhiệm vụ được giao tại Điều 109 của Luật Đất đai. Các biện pháp hỗ trợ cụ thể, bao gồm đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được quy định đầy đủ tại các điều tương ứng.
b) Về thời hạn, nguyên tắc và đối tượng: giữ thời hạn hỗ trợ 05 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất; quy định riêng nguyên tắc hỗ trợ đào tạo nghề một lần, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng một lần. Việc một hộ có nhiều người, nhiều thửa đất, nhiều đợt thu hồi hoặc có biến động về quyền sử dụng đất được kiểm tra, đối chiếu theo hồ sơ đất đai, thông tin thành viên hộ gia đình và pháp luật có liên quan; không đặt hạn mức số người được hỗ trợ cho mỗi hộ hoặc tự bổ sung tiêu chí loại trừ.
c) Về đào tạo nghề: gộp nội dung hỗ trợ các trình độ đào tạo trong một điều. Đối với sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, dẫn chiếu khoản 3 Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg đối với nhóm có đất thu hồi. Việc viện dẫn khoản 1, khoản 2 Điều 4 chỉ áp dụng khi chính người có đất thu hồi đồng thời thuộc nhóm tương ứng và được xử lý theo khoản 7 Điều 4; không mở rộng đối tượng của dự thảo. Như vậy, bảo đảm được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, đồng thời tránh hỗ trợ trùng theo các chính sách khác. Đối với trung cấp, cao đẳng, hỗ trợ học phí một khóa học theo mức thu thực tế nhưng không vượt mức trần đối với cơ sở công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, không thanh toán trùng phần học phí đã được miễn, giảm, hỗ trợ.
d) Về hỗ trợ việc làm trong nước: duy trì tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm dẫn chiếu khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét trên cơ sở nguồn vốn, phương án sử dụng vốn và khả năng trả nợ; không quy định 200 triệu đồng là khoản vay cố định cho mọi người lao động.
đ) Về đi làm việc ở nước ngoài: mức hỗ trợ dẫn chiếu khoản 1 đến khoản 4 Điều 30 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP; hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền thực hiện theo Điều 4, Điều 31 và Điều 32 của Nghị định. Dự thảo không đề xuất mức hỗ trợ cao hơn mức của Trung ương. Chính sách cho vay đối với người có đất thu hồi được dẫn chiếu Điều 8 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg; các nội dung tín dụng thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương III Nghị định số 338/2025/NĐ-CP thực hiện theo Nghị định này và pháp luật về tín dụng chính sách. Việc dẫn chiếu bảo đảm áp dụng quy định hiện hành về chi phí được vay, bảo đảm tiền vay, lãi suất và thủ tục; không gộp vốn vay với hỗ trợ không hoàn lại.
e) Về kinh phí, chuyển tiếp và trách nhiệm: kinh phí hỗ trợ trực tiếp được lập trong phương án theo pháp luật đất đai; vốn cho vay được cân đối theo từng chương trình tín dụng và không tính vào khoản kinh phí hỗ trợ trực tiếp trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nội dung hỗ trợ đã phê duyệt, khoản vay và hợp đồng đặt hàng đã ký được xử lý chuyển tiếp theo từng trường hợp, tuân thủ pháp luật cấp trên. Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ tham mưu cân đối kinh phí ủy thác; cơ quan, đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp lập, tổng hợp, trình phương án theo nhiệm vụ được giao.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Nguồn lực tài chính
a) Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xác định theo từng đối tượng, nhu cầu, mức hỗ trợ và phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tính trong chi phí đầu tư của dự án hoặc tổng kinh phí phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 7 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg. Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo đảm kinh phí theo phương án và nguồn vốn của dự án; không đồng nhất khoản này với kinh phí ngân sách địa phương ủy thác cho vay.
b) Nguồn vốn cho vay được xác định theo từng chương trình, gồm nguồn ngân sách trung ương cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn ngân sách địa phương ủy thác và nguồn vốn hợp pháp khác. Việc quản lý nguồn trước đây thuộc Quỹ quốc gia về việc làm thực hiện theo Điều 36 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP. Nguồn vốn tín dụng học sinh, sinh viên được quản lý riêng theo chương trình tín dụng tương ứng.
c) Theo số liệu của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm đối với người có đất thu hồi là 923 triệu đồng; dư nợ cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 299 triệu đồng. Đây là dư nợ đang quản lý, không phải kinh phí ngân sách địa phương phải bố trí mới hằng năm.
Theo Văn bản số 8662/STC-NSNN ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Sở Tài chính, nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác là 110.000 triệu đồng năm 2024, 135.000 triệu đồng năm 2025 và 200.000 triệu đồng năm 2026. Đây là nguồn vốn chung cho các chương trình tín dụng chính sách, có bao gồm đối tượng người có đất thu hồi; không xác định toàn bộ số vốn này là nguồn dành riêng cho dự thảo Quyết định.
d) Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp giai đoạn 2026–2031 là … triệu đồng; tổng nhu cầu bổ sung nguồn ngân sách địa phương ủy thác là … triệu đồng. Số liệu chi tiết, cơ sở tính toán và phân kỳ từng năm được tổng hợp tại Phụ lục kèm theo Tờ trình. Nhu cầu bổ sung vốn ủy thác được xác định trên cơ sở nhu cầu giải ngân, nguồn vốn hiện có, vốn thu hồi có thể quay vòng và các nguồn được bổ sung; việc bố trí do cấp có thẩm quyền quyết định theo khả năng cân đối ngân sách, không xác lập mức cấp vốn tự động hoặc nghĩa vụ cấp bù không có căn cứ.
2. Nguồn nhân lực và điều kiện tổ chức thực hiện
Sử dụng cơ quan, đơn vị, nhân lực hiện có theo chức năng, nhiệm vụ; không thành lập tổ chức mới, không đề xuất tăng biên chế trong dự thảo. Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, tổng hợp; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp; Sở Tài chính tham mưu nguồn vốn ủy thác; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp về đất đai; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tín dụng chính sách; Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường phối hợp tổ chức thực hiện.
Việc lập, kiểm tra và giải quyết hồ sơ sử dụng thông tin, dữ liệu đã có theo quy định; tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục đã được công bố, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dự thảo không quy định thủ tục hành chính mới, không thiết lập cơ sở dữ liệu hoặc yêu cầu đầu tư hệ thống thông tin mới. Nội dung ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Thời gian dự kiến trình ban hành
Dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành trong tháng 11 năm 2026 sau khi hoàn thành việc thẩm định, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND. Sở Nội vụ xin kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.
Hồ sơ kèm theo: dự thảo Quyết định và Quy định; bản so sánh, thuyết minh; bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình; văn bản chấp thuận thủ tục rút gọn, văn bản góp ý và tài liệu liên quan. Báo cáo thẩm định, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định được bổ sung khi trình ban hành.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phụ trách;
[bookmark: _GoBack]- Lưu: VT, LĐ.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





